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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện trên các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) 

tại tỉnh Đồng Nai, một trung tâm công nghiệp và dịch vụ trọng điểm của khu vực 

phía Nam. Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp đang sử dụng ít nhất một hình 

thức thanh toán không dùng tiền mặt như VNPay, Napas, Momo hoặc ZaloPay, 

hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, đặc biệt là ẩm thực – thực 

phẩm. Nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng, sử dụng phương pháp chọn 

mẫu có chủ đích với quy mô 340 doanh nghiệp, thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua 

bảng hỏi Likert 5 mức độ. Dữ liệu được xử lý bằng SmartPLS 4.0 thông qua mô 

hình phương trình cấu trúc (PLS-SEM), kết hợp các kiểm định độ tin cậy, giá trị 

hội tụ, giá trị phân biệt và giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy thanh toán 

không dùng tiền mặt và hiểu biết tài chính đều có tác động tích cực, có ý nghĩa 

thống kê đến hiệu quả hoạt động của MSME, trong khi hiểu biết tài chính không 

điều tiết đáng kể mối quan hệ này, cho thấy hai yếu tố cùng đóng vai trò quan 

trọng , nhưng chúng tác động độc lập thay vì bổ trợ lẫn nhau trong việc nâng cao 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.  
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The study was conducted among micro, small, and medium-sized enterprises 

(MSMEs) in Dong Nai Province, a key industrial and service hub in southern 

Vietnam. The surveyed subjects were enterprises that have adopted at least one form 

of cashless payment, such as VNPay, Napas, Momo, or ZaloPay, primarily 

operating in the trade and service sectors, with a focus on the food and beverage 

industry. The research employed a quantitative approach, using a purposive 

sampling method with a total of 340 enterprises, and collected primary data through 

a five-point Likert scale questionnaire. The data were analyzed using SmartPLS 4.0 

through Structural Equation Modeling (SEM), including assessments of reliability, 

convergent validity, discriminant validity, and hypothesis testing. The findings 

indicate that cashless payment and financial literacy both have a positive and 

statistically significant impact on the performance of MSMEs, while financial 

literacy does not significantly moderate this relationship. These results suggest that 

the two factors, although independent, jointly play crucial roles in improving 

business performance and competitiveness. 
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1. GIỚI THIỆU 

Khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) 

đóng vai trò nền tảng trong nền kinh tế Việt Nam và đặc 

biệt tại tỉnh Đồng Nai. Theo Sách trắng Doanh nghiệp 

Việt Nam 2024 do Tổng cục Thống kê công bố, cả nước 

có khoảng 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trong 

đó MSME chiếm tới 98%. Khu vực này đóng góp khoảng 

45% GDP, hơn 31% thu ngân sách nhà nước và tạo việc 

làm cho gần 60% lực lượng lao động [1]. Mặc dù đóng vai 

trò xương sống, MSME vẫn phải đối diện nhiều thách 

thức trong quá trình hội nhập, đặc biệt là khả năng tiếp 

cận vốn và năng lực chuyển đổi số [1]. 

Tại Đồng Nai, bức tranh MSME phản ánh khá rõ đặc 

trưng của cả nước. Đến đầu năm 2025, toàn tỉnh có trên 

56 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn 

gần 510.000 tỷ đồng, trong đó đa số vẫn là MSME [2]. 

Năm 2024, Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (Gross 

Regional Domestic Product) của Đồng Nai đạt hơn 

260.229 tỷ đồng, tăng 8,02% so với năm trước, cao hơn 

mức trung bình cả nước. Điều này khẳng định vai trò quan 

trọng của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành 

chế biến – chế tạo, dịch vụ logistics và thương mại [3]. 

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của MSME tại địa phương 

là quy mô nhỏ, sức chống chịu hạn chế, và khả năng số 

hóa còn chậm [2]. 

Một vấn đề đáng quan tâm là hiểu biết tài chính, chỉ 

khoảng 54% người trưởng thành tại Việt Nam có mức độ 

hiểu biết tài chính đạt yêu cầu – con số thấp hơn mức 

trung bình khu vực [4]. Điều này tác động trực tiếp đến 

năng lực quản trị dòng tiền, khả năng tiếp cận vốn tín 

dụng và hiệu quả ứng dụng các phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt. Tại Đồng Nai, mặc dù số lượng 

doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử và 

công nghệ tài chính (Fintech) trong nước như thẻ, VNPay, 

Momo, ZaloPay tăng mạnh (bình quân 30–35%/năm), 

nhưng phần lớn tập trung ở doanh nghiệp lớn và doanh 

nghiệp có khả năng công nghệ; trong khi đó, nhóm 

MSME vẫn gặp nhiều rào cản về kiến thức tài chính và 

nguồn lực để đầu tư công nghệ [5]. 

Trong bối cảnh đó, câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: Liệu 

hiểu biết tài chính có điều tiết mối quan hệ giữa thanh 

toán không dùng tiền mặt và hiệu quả hoạt động của 

MSME tại Đồng Nai hay không? Việc làm rõ mối quan hệ 

này không chỉ đóng góp bằng chứng thực nghiệm cho các 

nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp, mà còn mang giá 

trị thực tiễn quan trọng, hỗ trợ nhà quản lý địa phương, 

các tổ chức tín dụng và chính bản thân doanh nghiệp trong 

chiến lược nâng cao năng lực tài chính, thúc đẩy chuyển 

đổi số, và nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh hội 

nhập ngày càng sâu rộng. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN 

CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

Nghiên cứu này dựa trên ba nền tảng lý thuyết chính. 

Thứ nhất, lý thuyết nguồn lực do Barney (1991) phát triển, 

cho rằng lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp 

được quyết định bởi những nguồn lực nội tại có giá trị, 

hiếm, khó bắt chước và khó thay thế [6]. Đối với doanh 

nghiệp MSME, việc ứng dụng thanh toán không dùng tiền 

mặt và nâng cao hiểu biết tài chính có thể được xem là 

những nguồn lực vô hình tạo nên lợi thế và góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động. Thứ hai, lý thuyết tài chính hành 

vi, khởi nguồn từ công trình Prospect Theory của 

Kahneman và cộng sự (1979), nhấn mạnh rằng các quyết 

định tài chính không luôn mang tính lý trí tuyệt đối mà 

chịu ảnh hưởng bởi nhận thức, mức độ hiểu biết và các 

thiên lệch hành vi [7]. Điều này cho thấy mức độ hiểu biết 

tài chính của nhà quản lý doanh nghiệp MSME có ảnh 

hưởng quan trọng đến việc họ chấp nhận, tin tưởng và sử 

dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó 

tác động đến hiệu quả hoạt động. Thứ ba, lý thuyết chấp 

nhận công nghệ của Davis (1989) khẳng định việc chấp 

nhận và sử dụng một công nghệ phụ thuộc vào nhận thức 

về tính hữu ích và tính dễ sử dụng [8]. Liên hệ với nghiên 

cứu này, doanh nghiệp MSME sẽ chỉ áp dụng rộng rãi các 

phương thức thanh toán điện tử khi nhận thấy lợi ích thực 

tiễn như giảm chi phí, tăng hiệu quả và dễ dàng tiếp cận; 

trong đó, hiểu biết tài chính đóng vai trò như một yếu tố 

nền tảng củng cố nhận thức và hành vi ứng dụng công 

nghệ 

 2.2 Giả thuyết nghiên cứu 

Nhiều nghiên cứu quốc tế và trong nước đã chỉ ra rằng 

việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt giúp doanh 

nghiệp cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc giảm 

chi phí giao dịch, gia tăng tốc độ và nâng cao tính minh 

bạch trong thanh toán. Sinaga và cộng sự (2023) chứng 

minh rằng các doanh nghiệp MSME có mức độ áp dụng 

thanh toán không dùng tiền mặt cao đạt tỷ suất lợi nhuận 

bình quân vượt trội 25,6% so với các doanh nghiệp có 

mức áp dụng thấp [9]. Tương tự, Adedokun (2017) khẳng 

định dịch vụ ngân hàng di động và POS (Point of Sales) 

đã cải thiện đáng kể hiệu quả tài chính của MSME tại 

Anambra State [10], trong khi Onyekwelu & Chinwe 

(2020) phát hiện các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ATM 

và ngân hàng di động có tác động tích cực đến hiệu quả 

doanh nghiệp MSME tại bang Anambra, Nigeria [11]. Tại 

Việt Nam, Nguyễn Văn Bình va cộng sự (2024) chỉ ra 

rằng các yếu tố thúc đẩy phát triển nền kinh tế không dùng 

tiền mặt bao gồm hạ tầng thanh toán điện tử, sự tin tưởng 

của người dùng và khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng 

[12]. Linh và cộng sự (2025) trong nghiên cứu về việc 

chấp nhận các phương thức thanh toán số tại Việt Nam 

cho thấy yếu tố công nghệ, sự tiện ích và chính sách hỗ trợ 

của Chính phủ có tác động tích cực đến hành vi áp dụng 

thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp [13]. 

Bên cạnh đó, Linh và cộng sự (2024) khẳng định rằng sự 

sẵn sàng công nghệ và niềm tin tài chính đóng vai trò 

trung gian trong mối quan hệ giữa thanh toán số và hiệu 
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quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa [14]. Tuy 

nhiên, một số nghiên cứu lại đưa ra kết quả trái chiều, điển 

hình là Graña-Alvarez và cộng sự (2022) khi chỉ ra rằng 

thanh toán không dùng tiền mặt không có tác động trực 

tiếp đáng kể đến hiệu quả hoạt động của MSME tại thành 

phố Ambon, Indonesia[15], và Kurniasari và cộng sự 

(2025) cũng không tìm thấy mối tương quan trực tiếp, mặc 

dù hiểu biết tài chính đóng vai trò trung gian trong mối 

quan hệ này [16]. Gần đây, các nghiên cứu của Wael 

Abdallah (2025) và Alfonz Lawrenz Kilay (2022) tiếp tục 

củng cố tác động tích cực của hệ thống thanh toán số đến 

hiệu quả hoạt động doanh nghiệp MSME, đặc biệt khi 

được hỗ trợ bởi hạ tầng số phù hợp [17,18]. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu này đề xuất giả thuyết H1: Thanh toán không 

dùng tiền mặt có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp MSME. 

Quốc tế đã có nhiều khẳng định về hiểu biết tài chính 

có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của MSME 

trong nhiều bối cảnh khác nhau. Tại Indonesia, các nghiên 

cứu của Anthony A Eniola (2016), Baiq và cộng sự (2025)  

chỉ ra rằng hiểu biết tài chính trực tiếp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp, trong đó mối quan hệ này 

thường được trung gian bởi khả năng tiếp cận tài chính và 

quản trị rủi ro tài chính hiệu quả [19,20]. Ở Nigeria, 

Anthony (2016) và Baiq (2025) cũng khẳng định tồn tại 

mối quan hệ tích cực đáng kể giữa hiểu biết tài chính và 

hiệu quả tài chính của doanh nghiệp MSME [19,20]. Tuy 

nhiên, một số nghiên cứu lại cho kết quả khác biệt, chẳng 

hạn Fitriyah và cộng sự (2023) cho rằng thái độ tài chính, 

chứ không phải bản thân hiểu biết tài chính, mới là yếu tố 

có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hiệu quả hoạt động [21]. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu liên quan chủ yếu tập trung 

vào hiểu biết tài chính của cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, 

hoặc mối quan hệ giữa hiểu biết tài chính và khả năng tiếp 

cận tín dụng, thay vì trực tiếp phân tích tác động đến hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp. Theo World Bank 

(2023), mức độ hiểu biết tài chính của nhóm doanh nhân 

Việt Nam vẫn ở mức trung bình, ảnh hưởng đến khả năng 

lập kế hoạch, quản trị rủi ro và sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn [22]. Báo cáo của OECD/INFE (2022) cũng cho thấy 

chỉ số hiểu biết tài chính trung bình của Việt Nam đạt 12,3 

điểm trên thang 21, thấp hơn mức trung bình khu vực 

ASEAN [23]. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam (2024) nhấn mạnh rằng doanh nghiệp MSME vẫn 

gặp hạn chế trong quản trị tài chính nội bộ, khiến hiệu quả 

hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng [24]. Dữ liệu từ 

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2024 của Tổng cục 

Thống kê (2024) cho thấy gần 70% SMSE chưa có bộ 

phận kế toán – tài chính chuyên trách [25]. Như vậy, dù 

chưa có nhiều bằng chứng thực nghiệm cụ thể tại Việt 

Nam, các kết quả khảo sát và nghiên cứu khu vực cho 

thấy hiểu biết tài chính vẫn là yếu tố quan trọng giúp 

doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị vốn, tối ưu chi 

phí và cải thiện hiệu quả hoạt động. Giả thuyết H2 được 

đề xuất như sau: Hiểu biết tài chính có tác động tích cực 

đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp MSME. 

Các nghiên cứu về hiểu biết tài chính và hệ thống 

thanh toán số cho thấy kết quả còn chưa thống nhất liên 

quan đến tác động của chúng đối với hiệu quả hoạt động 

của MSME. Một số công trình chứng minh rằng hiểu biết 

tài chính có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động 

của MSME (Fitriyah và cộng sự, 2023; Erna Listyaningsih 

và cộng sự, 2024) [21,26], trong khi nghiên cứu khác lại 

không tìm thấy tác động trực tiếp đáng kể (Restu 

Millaningtyas và cộng sự , 2024) [28]. Việc áp dụng thanh 

toán số cũng cho kết quả tương tự: nghiên cứu báo cáo tác 

động tích cực (Dwi và cộng sự , 2023; 2025) [27]. Theo 

Sari và cộng sự (2024), việc sử dụng thanh toán không 

dùng tiền mặt có thể củng cố tác động tích cực của hiểu 

biết tài chính đối với hiệu quả tài chính của MSME, tuy 

nhiên mức độ điều tiết này không nhất quán trong mọi 

trường hợp và phụ thuộc vào loại hình hoạt động của 

doanh nghiệp [29]. Tương tự, Ilham và cộng sự (2025) 

cho rằng trong bối cảnh xã hội không tiền mặt, các hệ 

thống thanh toán FinTech giúp tăng cường hiệu quả hoạt 

động của MSME, nhưng tác động này bị chi phối bởi trình 

độ hiểu biết số và cơ sở hạ tầng công nghệ [30]. Vì vậy 

giả thuyết H3 được đưa ra: Hiểu biết tài chính điều tiết 

mối quan hệ giữa thanh toán không dùng tiền mặt và hiệu 

quả hoạt động của MSME, theo hướng làm gia tăng tác 

động tích cực của thanh toán không dùng tiền mặt đến 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

2.3 Mô hình nghiên cứu 

Sơ đồ 1. Mô hình nghiên cứu 

(Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất) 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định lượng, với 

công cụ SmartPLS 4.0 để xử lý dữ liệu sơ cấp, phù hợp 

cho việc phân tích mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn 

trong mô hình nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là toàn 

bộ các doanh nghiệp MSME đang hoạt động trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. Phương pháp chọn mẫu được áp dụng là 

chọn mẫu có chủ đích, tức là chọn mẫu dựa trên các tiêu 

chí cụ thể (Mumtaz và cộng sự, 2025) [31]. Các tiêu chí 

lựa chọn mẫu bao gồm: Các doanh nghiệp đã sử dụng ít 

nhất một trong các hệ thống thanh toán không dùng tiền 

mặt phổ biến tại Việt Nam như VNPay, Napas, Momo 

hoặc ZaloPay [32]. Doanh nghiệp có thời gian hoạt động 

trên 6 tháng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch 

vụ và thương mại, đặc biệt là nhóm ngành ẩm thực – thực 
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phẩm, vì đây là khu vực có mức độ ứng dụng thanh toán 

điện tử cao [33]. 

Dữ liệu được thu thập thông qua bảng hỏi khảo sát gửi 

đến các chủ MSME đáp ứng tiêu chí mẫu. Bảng hỏi được 

thiết kế theo thang đo Likert 1–5, trong đó 1 thể hiện hoàn 

toàn không đồng ý và 5 thể hiện hoàn toàn đồng ý. Mẫu 

thu thập được theo tiêu chí chọn mẫu là 340 đáp ứng yêu 

cầu phân tích PLS-SEM (Hair và cộng sự, 2019). 

Phương pháp phân tích dữ liệu sử dụng mô hình 

phương trình cấu trúc (SEM), được thực hiện theo các 

bước: kiểm định độ phù hợp mô hình, kiểm định giả 

thuyết, kiểm định độ tin cậy, kiểm định giá trị phân biệt) 

và kiểm định giá trị hội tụ [34, 35]. 

Thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu trước đây 

như: Thanh toán không dùng tiền mặt X(X1-X4) kế thừa 

của (Daryanto, 2016)[36]; hiệu quả hoạt động của MSME 

Y(Y1-Y4) kế thừa từ (Aminah và cộng sự, 2020), 

(Musthafa, 2023), (M. Susan, 2020) [37-39]; Hiểu biết tài 

chính Z(Z1-Z6) kế thừa từ (P. A. Sanistasya và cộng sự, 

2019), (D. Mukarromah và cộng sự, 2020) [40,41]. Bảng 

mô tả thang đo (Phụ lục). 

Biến tương tác X*Z trong nghiên cứu được xây dựng 

theo phương pháp Two-Stage Approach trong PLS-SEM. 

Ở giai đoạn thứ nhất, mô hình được ước lượng để thu 

được điểm số biến tiềm ẩn của Thanh toán không dùng 

tiền mặt (X) và Hiểu biết tài chính (Z). Ở giai đoạn thứ 

hai, biến tương tác được tạo bằng cách nhân các điểm số 

biến tiềm ẩn của X và Z, sau đó đưa vào mô hình cấu trúc 

để kiểm định vai trò điều tiết. Phương pháp này giúp giảm 

độ phức tạp mô hình và đảm bảo độ ổn định của ước 

lượng, phù hợp với các mô hình có nhiều chỉ báo (Hair và 

cộng sự, 2019). 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1 Kết quả thống kê mô tả 

 

Hình 1a. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 

 

Hình 1b. Thời gian hoạt động của MSME 

 

Hình 1c. Ngành nghề kinh doanh 

Kết quả thống kê mô tả Hình 1 cho thấy trong các hình 

thức thanh toán không dùng tiền mặt, VNPay (30%) và 

Momo (27%) chiếm ưu thế, tiếp theo là thẻ ngân hàng 

(24%) và ZaloPay (19%), phản ánh xu hướng dịch chuyển 

từ thẻ truyền thống sang ví điện tử và QR code. Về thời 

gian hoạt động, phần lớn MSME tại Đồng Nai có tuổi đời 

từ 2–5 năm (42%) và 6 tháng – 2 năm (35%), trong khi 

doanh nghiệp trên 5 năm chỉ chiếm 23%, cho thấy khu 

vực này năng động nhưng thiếu bền vững. Xét theo ngành 

nghề, ẩm thực – thực phẩm chiếm 46%, kế đến là dịch vụ 

khác (31%) và thương mại bán lẻ (23%), khẳng định lĩnh 

vực ẩm thực – thực phẩm vừa là trọng điểm vừa là nhóm 

dễ áp dụng thanh toán số để mở rộng khách hàng. 

4.2 Kết quả kiểm định giá trị hội tụ và độ tin cậy của 

thang đo 

Kết quả ở hình 2 cho thấy các biến quan sát của thang 

đo Thanh toán không dùng tiền mặt (X) có hệ số tải ngoài 

dao động từ 0,744 đến 0,837; thang đo Hiệu quả hoạt 

động MSME (Y) có hệ số tải ngoài trong khoảng 0,738 

đến 0,789; và thang đo Hiểu biết tài chính (Z) dao động từ 

0,720 đến 0,790. Tất cả các giá trị đều lớn hơn 0,7, cho 

thấy các biến quan sát phản ánh tốt khái niệm tiềm ẩn mà 

chúng đo lường và đạt tiêu chuẩn về giá trị hội tụ [38]. 

Hình 2. Hệ số tải ngoài 

Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

Bên cạnh đó, kết quả ở bảng 1 cũng cho thấy giá trị 

AVE của các thang đo đều vượt ngưỡng 0,50 (X = 0,621; 

Y = 0,578; Z = 0,573). Đồng thời, các chỉ số Cronbach’s 

Alpha (X = 0,797; Y = 0,757; Z = 0,852) và Composite 

Reliability (rho_c) (X = 0,868; Y = 0,846; Z = 0,889) đều 

cao hơn 0,7, khẳng định các thang đo có độ tin cậy cao và 

giá trị hội tụ tốt, đảm bảo tính hợp lệ cho các phân tích 

tiếp theo [34]. 
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Bảng 1. Độ tin cậy tổng hợp, Cronbach’s alpha và 

phương sai trung bình 

 
Độ tin cậy tổng 

hợp (rho_c) 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha. 

Phương sai 

trung bình. 

(AVE) 

X 0,868 0,797 0,621 

Y 0,846 0,757 0,578 

Z 0,889 0,852 0,573 

Average 0,591 

Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

Henseler và cộng sự (2015) đưa ra đề xuất về 

hai ngưỡng đánh giá giá trị phân biệt giữa tập chỉ báo của 

biến tiềm ẩn i và của biến tiềm ẩn j như sau: 

Nếu HTMTij > 0,9, khó đạt được giá trị phân biệt giữa hai 

biến tiềm ẩn i và j. Có nghĩa là dữ liệu của tập chỉ báo i và 

j khá tương đồng nhau.  

Nếu HTMTij ≤ 0,85, đạt được giá trị phân biệt giữa hai 

biến tiềm ẩn i và j. 

Bảng 2. Bảng HTMT trên SMARTPLS 4 

 X Y Z X*Z 

X     

Y 0,567    

Z 0,489 0,495   

X*Z 0,135 0,110 0,065  

Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

Dựa vào kết quả ở bảng 2, các chỉ số HTMT đều nhỏ 

hơn 0,85 nên có thể khẳng định các biến trong mô hình 

đảm bảo tính phân biệt với nhau đảm bảo tính hợp lệ cho 

các phân tích tiếp theo. 

4.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Theo Hair và cộng sự (2017), một giả thuyết được 

chấp nhận khi giá trị thống kê T > 1,96 ở mức ý nghĩa 5% 

và P-value < 0,05 [42]. Kết quả Bootstrapping trong bảng 

3 cho thấy hệ số đường dẫn giữa Thanh toán không dùng 

tiền mặt và Hiệu quả MSME (H1) đạt 0,324 với T = 6,193 

và P = 0,000 < 0,05, do đó giả thuyết H1 được chấp nhận. 

Tương tự, hệ số đường dẫn giữa Hiểu biết tài chính và 

Hiệu quả MSME (H2) là 0,280 với T = 5,969 và P = 

0,000, khẳng định giả thuyết H2 cũng được chấp nhận. 

Ngược lại, giả thuyết H3 về vai trò điều tiết của Hiểu biết 

tài chính trong mối quan hệ giữa Thanh toán không dùng 

tiền mặt và Hiệu quả MSME có hệ số đường dẫn -0,062 

với T = 1,855 và P = 0,064 > 0,05, cho thấy giả thuyết này 

bị bác bỏ, kết quả phù hợp với nghiên cứu của Dwi & 

cộng sự (2023) [27].  Ngoài ra, hệ số VIF ở mức nhỏ hơn 

3 không có hiện tượng đa cộng tuyến (Hair và cộng sự, 

2019). 

 

 

Bảng 3. Kiểm định giả thuyết 

 

Mẫu 

gốc 

Mẫu 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Giá 

trị 

thống 

kê T 

P 

Value 

VIF 

XY 0,324 0,326 0,052 6,193 0,000 1,231 

ZY 0,280 0,286 0,047 5,969 0,000 1,217 

XxZY -0,062 -

0,061 

0,034 1,855 0,064 1,029 

Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

Kết quả trên cho thấy việc áp dụng thanh toán không 

dùng tiền mặt và nâng cao hiểu biết tài chính đều góp 

phần cải thiện hiệu quả hoạt động của MSME. Tuy nhiên, 

hiểu biết tài chính không đóng vai trò điều tiết trong mối 

quan hệ giữa thanh toán không dùng tiền mặt và hiệu quả 

MSME. Nguyên nhân có thể do các nền tảng thanh toán 

điện tử tại Việt Nam được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, 

giúp doanh nghiệp áp dụng thuận tiện mà không cần trình 

độ tài chính cao. 

Bảng 4. Kết quả kiểm định R-Square (R²) 

 R² R² hiệu chỉnh 

Y 0,567 0,566 

Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

Kết quả trong Bảng 4 cho thấy giá trị R² = 0,567 và R² 

hiệu chỉnh = 0,566 đối với biến phụ thuộc Y. Điều này 

chứng tỏ các biến độc lập trong mô hình giải thích được 

56,7% sự biến thiên của hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, 

một mức khá cao so với nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực 

kinh tế - xã hội. Đồng thời, sự chênh lệch rất nhỏ giữa R² 

và R² hiệu chỉnh (0,001) cho thấy mô hình ổn định, ít bị 

ảnh hưởng bởi số lượng biến độc lập hoặc cỡ mẫu. Như 

vậy, mô hình nghiên cứu có khả năng giải thích tốt, khẳng 

định tính phù hợp của các biến được lựa chọn trong việc 

lý giải hiệu quả hoạt động của MSME. 

Bảng 5. Chỉ số Blindfolding (Q²) 

 SSO SSE Q² 

Y 2178,064 1059,065 0,5138 

Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm tác giả 

Biến phụ thuộc Y có Q² = 0,5138 > 0,5 cho thấy mô 

hình này có giá trị dự báo cao (Hair và cộng sự, 2019). 

Như vậy, biến độc lập trong mô hình không chỉ giải thích 

tốt sự biến thiên của biến phụ thuộc trong mẫu nghiên 

cứu, mà còn có khả năng dự báo đáng tin cậy đối với các 

quan sát bị loại trong quá trình blindfolding. Do đó, mô 

hình không chỉ có ý nghĩa về mặt giải thích lý thuyết mà 

còn thể hiện tính hữu ích thực tiễn trong việc dự báo hiệu 

quả hoạt động của các MSME. 

4.4 Mức độ phù hợp của mô hình 

Theo Henseler và cộng sự (2015), chỉ số SRMR được 

sử dụng như một chỉ số bổ trợ, kết hợp với R²,Q²  để đánh 
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giá mức độ phù hợp tổng thể của mô hình trong PLS-

SEM. Về ngưỡng đánh giá, SRMR < 0,08 cho thấy mô 

hình đạt mức độ phù hợp chấp nhận được, trong khi 

SRMR < 0,05 phản ánh mức độ phù hợp rất tốt.[43]  

Bảng 6. Chỉ số SRMR 

 Estimated model 

SRMR 0,065 

 

Như vậy, với kết quả SRMR = 0,065, mô hình nghiên 

cứu được xếp vào mức phù hợp, cho thấy mô hình có thể 

tái hiện tốt cấu trúc tương quan giữa các biến quan sát và 

các mối quan hệ nhân quả giữa các biến tiềm ẩn, đồng 

thời phản ánh mức độ phù hợp chấp nhận được của mô 

hình tổng thể trong phân tích PLS-SEM.. 

4.5 Bàn luận 

Thanh toán không dùng tiền mặt và hiệu quả hoạt 

động của MSME (H1) 

Giả thuyết H1 được chấp nhận cho thấy việc áp dụng 

các hình thức thanh toán như VNPay, Momo, ZaloPay và 

thẻ ngân hàng giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, 

tăng tốc độ giao dịch, nâng cao tính minh bạch và hiệu 

quả quản trị tài chính. Doanh nghiệp có thể kiểm soát 

dòng tiền, lập báo cáo nhanh và chính xác hơn, qua đó cải 

thiện năng suất và khả năng ra quyết định. Kết quả này 

phù hợp với các nghiên cứu của Sinaga và Rossalina 

(2023) chứng minh rằng việc áp dụng thanh toán điện tử 

và công nghệ số giúp các MSME trong lĩnh vực thực 

phẩm – đồ uống tại Indonesia nâng cao lợi nhuận và giảm 

chi phí giao dịch [9]; Gordins (2022) và Mbab (2019) đều 

phát hiện rằng dịch vụ ngân hàng di động và thanh toán 

POS góp phần cải thiện hiệu quả tài chính của SME tại 

bang Anambra, Nigeria [10,11]; Tại Việt Nam, Nguyen 

văn Bình và cộng sự (2024) xác định rằng các yếu tố công 

nghệ, chính sách hỗ trợ và sự tin tưởng của người dùng là 

những nhân tố then chốt thúc đẩy nền kinh tế không tiền 

mặt, qua đó tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp [12]; Linh (2025) cũng khẳng định rằng việc 

áp dụng các phương thức thanh toán số như ví điện tử và 

QR code đang trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam, 

đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa [13]. Ngoài 

ra, dữ liệu giao dịch từ thanh toán số còn giúp doanh 

nghiệp hiểu rõ hành vi tiêu dùng, tối ưu chiến lược 

marketing và quản trị tồn kho. Như vậy, thanh toán không 

dùng tiền mặt là nguồn lực công nghệ chiến lược, góp 

phần nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của 

MSME trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. 

Hiểu biết tài chính và hiệu quả hoạt động của MSME 

(H2) 

Doanh nghiệp có trình độ hiểu biết tài chính cao 

thường quản lý dòng tiền tốt hơn, ra quyết định đầu tư hợp 

lý, giảm rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát hiện 

này phù hợp với Lý thuyết nguồn lực (RBV) của Barney 

(1991), cho rằng tri thức và kỹ năng tài chính là nguồn lực 

vô hình giúp tạo lợi thế cạnh tranh bền vững [6]. Trong 

bối cảnh MSME, hiểu biết tài chính được xem như năng 

lực nội tại hỗ trợ nhà quản lý lập kế hoạch, sử dụng vốn 

tối ưu và kiểm soát hiệu quả tài chính dài hạn. Kết quả 

này tương đồng với các nghiên cứu của Anthony A. 

Eniola (2016) chỉ ra rằng hiểu biết tài chính giúp SME tại 

Nigeria nâng cao khả năng ra quyết định và kiểm soát chi 

phí, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động [19]; Baiq 

Desthania Prathama (2025) chứng minh rằng hiểu biết tài 

chính và khả năng tiếp cận tín dụng đóng vai trò then chốt 

trong tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của MSME trong 

kỷ nguyên số [20]; Fitriyah et al. (2023) chỉ ra rằng thái 

độ và hành vi tài chính tích cực, cùng với hiểu biết tài 

chính, giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất hoạt động 

[21]. Như vậy, kết quả nghiên cứu tại Đồng Nai tiếp tục 

củng cố bằng chứng rằng hiểu biết tài chính là yếu tố quan 

trọng trong mô hình quản trị MSME, đóng vai trò nâng 

cao năng lực ra quyết định, kiểm soát tài chính và phát 

triển bền vững. Do đó, cần chú trọng nâng cao hiểu biết 

tài chính thông qua đào tạo và hợp tác giữa doanh nghiệp, 

cơ quan quản lý và tổ chức tài chính nhằm giúp MSME 

phát triển bền vững hơn. 

Hiểu biết tài chính điều tiết mối quan hệ giữa thanh 

toán không dùng tiền mặt và hiệu quả hoạt động (H3) 

Kết quả trên cho thấy việc áp dụng thanh toán không 

dùng tiền mặt và nâng cao hiểu biết tài chính đều góp 

phần cải thiện hiệu quả hoạt động của MSME. Tuy nhiên, 

hiểu biết tài chính không đóng vai trò điều tiết trong mối 

quan hệ giữa thanh toán không dùng tiền mặt và hiệu quả 

MSME. Điều này hàm ý rằng, mặc dù cả hai yếu tố đều 

quan trọng, nhưng chúng tác động độc lập thay vì bổ trợ 

lẫn nhau trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp. MSME thường ưu tiên hiệu quả vận hành 

và sự tiện lợi cho khách hàng hơn là đầu tư vào kiến thức 

tài chính. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu của 

Sari và cộng sự (2024), Ilham và cộn sự (2025) [29,30], 

cho rằng hiểu biết tài chính chỉ có tác động điều tiết hạn 

chế, phụ thuộc vào trình độ chuyển đổi số, hạ tầng công 

nghệ và bối cảnh xã hội không tiền mặt. Ngoài ra, các 

nghiên cứu của Rahmawati và cộng sự (2023), 

Millaningtyas và cộng sự (2024); Fitriyah và cộng sự 

(2023) cũng cho thấy hiểu biết tài chính không phải lúc 

nào là yếu tố điều tiết mạnh, mà hành vi, thái độ tài chính 

và khả năng ứng dụng công nghệ mới là yếu tố quyết định 

trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động MSME [27, 28, 

21]. Hàm ý là các MSME nên được trang bị kỹ năng sử 

dụng công nghệ thanh toán, trong khi các tổ chức tài chính 

và nhà cung cấp dịch vụ cần tiếp tục đơn giản hóa giao 

diện, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ doanh nghiệp 

tận dụng tối đa lợi ích từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

5. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thanh toán không dùng 

tiền mặt và hiểu biết tài chính đều có tác động tích cực và 

có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp MSME tại tỉnh Đồng Nai. Việc áp dụng các hình 
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thức thanh toán điện tử như VNPay, Napas, Momo và 

ZaloPay đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch, 

tăng tốc độ thanh toán, nâng cao tính minh bạch và khả 

năng kiểm soát dòng tiền, từ đó cải thiện hiệu quả vận 

hành và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, hiểu biết tài 

chính của chủ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong 

việc quản lý vốn, lập kế hoạch tài chính, tiếp cận tín dụng 

và kiểm soát rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

của MSME. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy hiểu 

biết tài chính không có vai trò điều tiết đáng kể trong mối 

quan hệ giữa thanh toán không dùng tiền mặt và hiệu quả 

hoạt động. Hai yếu tố này tuy không tương tác mạnh 

nhưng lại tác động độc lập và đồng thời góp phần cải thiện 

hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.  

Về mặt quản trị, kết quả nghiên cứu mang lại những 

hàm ý quan trọng cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý. 

 Đối với doanh nghiệp MSME: cần chủ động chuyển 

đổi sang hình thức thanh toán điện tử để giảm chi phí, tiết 

kiệm thời gian và tăng tính minh bạch trong quản lý tài 

chính. 

Các chủ doanh nghiệp: nên nâng cao hiểu biết tài 

chính thông qua các chương trình đào tạo, qua đó tăng khả 

năng lập kế hoạch, phân tích và ra quyết định đầu tư hiệu 

quả hơn.  

Đối với các cơ quan quản lý địa phương: cần thúc đẩy 

phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hỗ trợ 

hạ tầng công nghệ, khuyến khích sử dụng QR Code, POS 

tại các khu công nghiệp và chợ truyền thống, đồng thời tổ 

chức các chương trình đào tạo tài chính – công nghệ nhằm 

nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Các ngân hàng, tổ chức tài chính và công ty Fintech: 

cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình giao dịch, cải thiện 

giao diện thân thiện, đồng thời phối hợp với cơ quan nhà 

nước và hiệp hội doanh nghiệp để mở rộng tiếp cận 

Fintech cho khu vực tư nhân. 

Tóm lại, nghiên cứu khẳng định thanh toán không 

dùng tiền mặt và hiểu biết tài chính là hai trụ cột quan 

trọng giúp MSME tại Đồng Nai nâng cao hiệu quả hoạt 

động trong bối cảnh chuyển đổi số. Tuy chúng không có 

mối quan hệ điều tiết lẫn nhau, nhưng khi được triển khai 

song song, hai yếu tố này tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, 

giúp doanh nghiệp tăng năng suất, minh bạch tài chính và 

khả năng cạnh tranh. Đây là cơ sở để các nhà hoạch định 

chính sách, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp 

xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp, hướng tới một 

hệ sinh thái MSME phát triển bền vững trong nền kinh tế 

số Việt Nam. 

Một hạn chế của nghiên cứu là cơ cấu mẫu khảo sát có 

sự tập trung lớn ở ngành ẩm thực – thực phẩm (F&B), 

chiếm 46% tổng số quan sát. Mặc dù tỷ lệ này phản ánh 

đúng thực tiễn ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt  

vốn phổ biến hơn trong các ngành có tần suất giao dịch 

cao như ăn uống và bán lẻ song điều này có thể làm hạn 

chế khả năng khái quát hóa kết quả cho toàn bộ khu vực 

MSME. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng mẫu 

sang những ngành có mức độ ứng dụng thanh toán số thấp 

hơn như sản xuất, xây dựng hoặc nông nghiệp, nhằm kiểm 

định tính ổn định của các mối quan hệ nghiên cứu trong 

những bối cảnh khác nhau. 
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7. PHỤ LỤC 

Bảng : Mô tả thang đo 

Biến/Nhân tố Mã hóa Mô tả thang đo Nguồn trích dẫn 

Thanh toán không dùng 

tiền mặt (X) 

X1 Mức độ dễ sử dụng của hệ thống thanh toán số  

[36] 

X2 
Tốc độ và hiệu quả giao dịch qua phương thức 

không dùng tiền mặt 

X3 
Mức độ tích hợp công nghệ thanh toán vào hoạt 

động kinh doanh 

X4 
Cảm nhận về độ tin cậy và an toàn của hệ thống 

thanh toán điện tử 

Hiệu quả hoạt động 

MSME (Y) 

Y1 
Tăng trưởng doanh thu sau khi áp dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt 

[37-39] 
Y2 Tăng lợi nhuận thuần của doanh nghiệp 

Y3 
Cải thiện năng suất lao động và quy trình vận 

hành 

Y4 Mức độ hài lòng và quay lại của khách hàng 

Hiểu biết tài chính (Z) 

Z1 
Khả năng lập kế hoạch tài chính và quản lý ngân 

sách 

[40,41] 

Z2 Kỹ năng theo dõi dòng tiền và chi tiêu hợp lý 

Z3 
Thái độ tích cực trong quản lý tài chính và sử 

dụng công nghệ tài chính 

Z4 
Khả năng ra quyết định tài chính đúng đắn và 

phù hợp 

Z5 Khả năng nhận diện và ứng phó rủi ro tài chính 

Z6 
Khả năng sử dụng công cụ tài chính số (app 

ngân hàng, ví điện tử, máy POS...) 
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